Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

	Nội dung đánh giá
	Mức độ 
đáp ứng

	1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu.
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ không hoàn toàn phù hợp, không đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của E-HSMT.
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa 

	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa.
	Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.
	Đạt

	
	Không có hoặc có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa nhưng không hợp lý và không hiệu quả kinh tế.
	Không đạt

	3. Phạm vi cung cấp hàng hóa
	

	Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa
	Đề xuất phạm vi cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (Mẫu số 01A).
	Đạt

	
	Không đề xuất phạm vi cung cấp hàng hóa hoặc đề xuất phạm vi cung cấp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (Mẫu số 01A).
	Không đạt

	4. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	Yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hóa
	Thời gian cung cấp, bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng không quá 20 ngày.
	Đạt

	
	Thời gian cung cấp, bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng > 20 ngày.
	Không đạt

	5. Yêu cầu về kỹ thuật

	Yêu cầu về kỹ thuật
	Có các đặc tính, thông số đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu quy định tại khoản 1.2, Mục 1, Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật.
	Đạt

	
	Các trường hợp khác
	Không đạt

	6. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường

	6.1 Khả năng thích ứng về địa lý

	Khả năng thích ứng về địa lý.
	Nhà thầu có cam kết: hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có cam kết.
	Không đạt

	6.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

	Mức độ ảnh hưởng tác động đến môi trường của hàng hóa được cung cấp
	Nhà thầu có cam kết: hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có cam kết.
	Không đạt

	7. Yêu cầu về bảo hành, ứng cứu, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

	7.1. Thời gian bảo hành

	Thời gian Bảo hành
	Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối được ủy quyền với thời gian bảo hành ≥ 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.
	Đạt

	
	Các đề xuất hạn chế hơn.
	Không đạt

	7.2. Ứng cứu trong thời gian sử dụng

	Thời gian ứng cứu 
	Có Phương án ứng cứu thiết bị khoa học, hợp lý, thời gian khắc phục sự cố ≤ 12 giờ.
	Đạt

	
	Có Phương án ứng cứu thiết bị khoa học, hợp lý, nhưng thời gian khắc phục sự cố > 12 giờ và ≤ 18 giờ.
	Chấp nhận được

	
	Không có Phương án ứng cứu thiết bị  hoặc có nhưng thời gian khắc phục sự cố > 18 giờ.
	Không đạt

	Thời gian sửa chữa 
	Nhà thầu phải có cam kết về thời gian sửa chữa thiết bị, cụ thể như sau: 
- Sửa chữa thay thế trong nước:  không quá 4 ngày;
- Sửa chữa thay thế nước ngoài: không quá 14 ngày.
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng hạn chế hơn.
	Không đạt

	7.3. Bảo trì, bảo dưỡng

	Quy trình bảo trì, bảo dưỡng
	Có Quy trình bảo trì, bảo dưỡng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất (hoặc có cam kết sẽ cung cấp khi bàn giao hàng hóa nếu trúng thầu)
	Đạt

	
	Không có
	Không đạt

	Thực hiện các nghĩa vụ của Nhà thầu sau bán hàng
	Có cam kết sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của Nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế...trong suốt thời hạn sử dụng của hàng hóa.
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đầy đủ các nghĩa vụ.
	Không đạt

	8. Yêu cầu về thanh toán

	Yêu cầu về thanh toán
	Cam kết đáp ứng yêu cầu về thanh toán quy định tại khoản 1.3, Mục 1, Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật.
	Đạt

	
	Các trường hợp khác
	Không đạt

	9. Uy tín của nhà thầu

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 3 năm gần đây (2022, 2023, 2024) và tính đến thời điểm đóng thầu.
	Có cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
	Đạt

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu/Không có cam kết.
	Không đạt

	10. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ

	Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp
	Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.
	Đạt

	
	Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.
	Không đạt

	11. Yêu cầu khác
	
	

	Có cam kết cung cấp hàng mẫu trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có)
	Có cam kết
	Đạt

	
	Không có cam kết
	Không đạt

	Kết luận(1)
	_____
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Nội dung đánh giá  Mức độ    đáp ứng  

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa  

Đặc tính, thông số kỹ  thuật của hàng hóa, tiêu  chuẩn sản xuất, tiêu  chuẩn chế tạo và công  nghệ, bao gồm các yếu tố  như công suất, hiệu suất  của máy móc, thiết bị;  mức tiêu hao điện năng,  nguyên nhiên vật liệu.  Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn  sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn  phù hợp đáp ứng yêu cầu của E - HSMT.  Đạt  

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn  sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ không hoàn  toàn phù hợp, không đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của E - HSMT.  Không đạt  

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa   

Tính hợp lý và hiệu quả  kinh tế của các giải pháp  kỹ thuật, biện pháp tổ  chức cung cấp, lắp đặt  hàng hóa.  Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp,  lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.  Đạt  

Không có hoặc có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ  chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa nhưng không hợp lý  và không hiệu quả kinh tế.  Không đạt  

3 . Phạm vi cung cấp hàng hóa   

Yêu cầu về phạm vi cung  cấp hàng hóa  Đề xuất phạm vi cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu  của E - HSMT   (Mẫu số 01A) .  Đạt  

Không đề xuất phạm vi cung cấp hàng hóa hoặc đề xuất  phạm vi cung cấp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu của  E - HSMT  (Mẫu số 01A) .  Không đạt  

4 . Tiến độ cung cấp hàng hóa  

Yêu cầu về tiến độ cung  cấp hàng hóa  Thời gian cung cấp, bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng  không quá  20 ngày .  Đạt  

Thời gian cung cấp, bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng  >  20 ngày.  Không đạt  

5 .  Yêu cầu về kỹ thuật  

Yêu cầu về kỹ thuật  Có các đặc tính,  thông số  đáp ứng hoàn toàn các  yêu  cầu kỹ thuật   của hàng hóa dự thầu quy định tại khoản Đạt  

